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Câu 1: Mục đích chủ yếu của Mĩ khi đưa ra kế hoạch Mác-san (1947) là nhằm


A.  Tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa do Mĩ đứng đầu 

B. Tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh chính trị-quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa

C. Tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu

D. Tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên xô và các nước Đông Âu

Câu 2: Hai khẩu hiệu mà Đảng ta đề ra trong phong trào cách mạng 1930-1931 là


A. “Chống đế quốc” và “Chống phát xít” 

B. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo, hòa bình”

C.  “Tịch thu thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Thành lập chính phủ Việt Nam dân chủ cộng”

D. “Độc lập dân tộc” và “người cày có ruộng”

Câu 3: Các cuộc hành quân chủ yếu trong mùa khô 1965-1966 của quân Mĩ và quân Sài Gòn nhằm vào hai hướng chính là


A. Đông Nam Bộ và Liên khu V 
B.  Đông Nam bộ và Tây Nam bộ.

C. Đông Nam bộ và Nam Trung bộ.
D. Đông Nam bộ và Tây Nguyên

Câu 4: Điểm giống nhau bản giữa "Cương lĩnh chính trị” (2-1930) với “Luận cương chính trị” (10-1930) là


A. Xác định đúng mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương 

B. Xác định đúng giai cấp lãnh đạo cách mạng

C. Xác định đúng khả năng cách mạng của các giai cấp

D.  Xác định đúng nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam

Câu 5: Đại biểu của tổ chức cộng sản nào dưới đây không tham dự Hội nghị thành lập Đảng vào đầu năm 1930?


A.  Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản Đảng 

B. Đông Dương cộng sản liên đoàn

C.  Đông Dương cộng sản Đảng

D. An Nam cộng sản Đảng

Câu 6: Công ty Bạch Thái Bưởi kinh doanh ngành gì?


A. Xay xát.     
B. Giày da.         
C. Tàu biển        
D. Xà phòng

Câu 7: Người được nhân dân miền Tây suy tôn “Bình Tây Đại nguyên soái” là


A. Nguyễn Tri Phương 
B.  Trương Định
C.  Nguyễn Trung Trực.
D. Trương Quyền

Câu 8: Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy nền kinh tế các nước Tây Âu phát triển là gì?


A. Áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại vào trong sản xuất 

B.  Nhà nước đóng vai trò lớn trong việc quản lí, điều tiết thúc đẩy nền kinh tế

C. Sự nỗ lực, bóc lột của các nhà tư bản đối với công nhân trong và ngoài nước

D. Tận dụng các cơ hội bên ngoài đề phát triển

Câu 9: Vì sao phong trào dân chủ 1936-1939 có sự điều chỉnh về mục tiêu và phương pháp đấu tranh?


A. Tương quan lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi lớn 

B. Hoàn cảnh thế giới và trong nước có sự thay đổi so với trước

C. Thực dân Pháp đàn áp dã man phong trào đấu tranh của nhân dân ta

D.  Sự nhạy bén với thời cuộc của Đảng cộng sản Đông Dương

Câu 10: Đầu 1950, Mĩ từng bước can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương chứng tỏ


A. Mĩ chỉ muốn hỗ trợ Pháp trong chiến tranh Đông Dương 

B. Cuộc chiến tranh Đông Dương mang thêm tính chất của chiến tranh lạnh

C.  Nhân dân Đông Dương giờ đây chỉ tập trung đối phó với Mĩ

D. Mĩ sẽ thay thế Pháp tại chiến trường Đông Dương

Câu 11: Sự kiện đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là


A. Thành Hà Nội thất thủ lần thứ hai (1882) 

B. Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

C. Quân Pháp tấn công Thuận An (1883)

D. Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Hác-măng (1883) và Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

Câu 12: Phương án nào không thể hiện đúng mưu đồ của đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong chủ trương thiết lập "ấp chiến lược” trên toàn miền Nam?


A. Đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi các xã, ấp.
 
B.  Cô lập, tiến tới tiêu diệt lực lượng cách mạng.

C.  Tách dân ra khỏi cách mạng, tiến tới nắm dân, thực hiện chương trình “bình định” miền Nam

D. Phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân.

Câu 13: Biến đổi nào quan trọng nhất của Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?


A.  Trở thành các nước công nghiệp mới.  
B. Lần lượt gia nhập ASEAN

C.  Đều giành được độc lập         
D. Tham gia vào Liên hợp quốc.

Câu 14: Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?


A. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh                  
B. Dùng người Việt đánh người Việt

C.  Kết thúc chiến tranh         
D. Tiêu diệt lực lượng của ta

Câu 15: Ngoài mục đích duy trì hòa bình và an ninh thế giới, tổ chức Liên hợp quốc còn có mục đích là


A.  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

C.  Phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và hợp tác quốc tế.

D. Đảm bảo quyền bình đẳng giữa các quốc gia, quyền dân tộc tự quyết.

Câu 16: Nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây dẫn đến thất bại của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam?


A. So sánh lực lượng không có lợi cho cách mạng, thời cơ chưa xuất hiện 

B. Thiếu đường lối chính trị đúng đắn và phương pháp khoa học

C. Nổ ra trong tình thế bị động, tổ chức thiếu chu đáo, thực dân Pháp đang mạnh

D. Ngọn cờ tư tưởng tư sản đã lỗi thời, không tập hợp được lưc lượng

Câu 17: Nội dung nào dưới đây thể hiện điểm hạn chế của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950)


A. Vừa củng cố vừa mở rộng lực lượng 

B.  Vừa tập trung vừa phân tán lực lượng

C. Vừa phân tán lực lượng vừa chiếm các vị trí quan trọng

D. Vừa tập trung lực lượng vừa phát triển đội quân nòng cốt

Câu 18: Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng cộng sản Đông Dương tại Hội nghị 5-1941 có điểm gì khác so với Hội nghị 11-1939?


A. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc là mục tiêu số một của cách mạng 

B. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

C. Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền

D. Đặt vấn đề giải phóng dân tộc trong khuôn khổ từng nước

Câu 19: Nghĩa quân Hoàng Hoa Thám đã có hai lần giảng hòa với Pháp (1894, 1897) vì


A. Bị Pháp ép buộc 

B.  Cần thời gian để củng cố căn cứ và xây dựng lực lượng

C. Cần thương lượng để cùng chia sẻ vùng Yên Thế với Pháp

D.  Thế và lực ta mạnh hơn Pháp

Câu 20: Rút dần quân Mĩ và quân đồng minh về nước nhằm tận dụng xương máu của người Việt, đó là âm mưu của


A. Chiến lược “chiến tranh đơn phương”   
B. Chiến lược “chiến tranh cục bộ”

C. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt”    
D. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”

Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung của Hiệp định Pari năm 1973?


A. Hoa Kì cam kết tông trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam
 
B. Hai bên trao trả tù binh và dân thường bị bắt

C. Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực

D. Miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị thông qua tổng tuyển cử tự do

Câu 22: Cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga mang tính chất gì? 


A. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.    
B.  Cách mạng dân chủ tự sản

C. Cách mạng vô sản     

D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Câu 23: Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia.


A. Tự chủ     
B. Tự do     
C. Tự trị     
D. Độc lập

Câu 24: Theo nội dụng của Hiệp định Giơnevo thì quốc gia nào không có vùng tập kết


A. Campuchia           
B. Việt Nam và Lào      
C. Việt Nam.    
D. Lào

Câu 25: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của nông dân Việt Nam?


A. Là lực lượng đông đảo của cách mạng.   
B. Bị bần cùng hóa trên quy mô lớn.

C. Chiếm số đông trong xã hội.               
D. Có trình độ cao.  

Câu 26: Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nền nước Việt Nam độc lập” được trích trong 


A. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” 
B. Tuyên ngôn độc lập

C. 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh   
D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Câu 27: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?


A. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc. 

B. Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc.

C. Đưa Trung Quốc bước vào kỉ nguyên độc lập tự do

D. Nâng cao vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Câu 28: Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng (1-1959) đã để lại bài học kinh nghiệm nào cho Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam? 


A. Sử dụng bạo lực cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân 

B. Sử dụng con đường đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

C. Sử dụng con đường đấu tranh chính trị hòa bình

D. Sử dụng con đường đấu tranh ngoại giao giành chính quyền

Câu 29: Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm nào dưới đây từ chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm năm nước sáng lập ASEAN?


A. Phải đề ra chiến lược phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm riêng của đất nước và xu thế chung của thế giới 

B. Chủ trương phát triển ngoại thương, sản xuất hàng tiêu dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu

C. Coi trọng sản xuất hàng hóa để xuất khẩu, thu hút vốn, công nghệ của nhà đầu tư nước ngoài

D. Cần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tập trung sản xuất hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh

Câu 30: Chủ trương nhân nhượng một số quyền lợi cho quân Trung Hoa Dân quốc (từ 9/1945 đến trước 6/3/1946) của Đảng để lại bài học gì cho cách mạng Việt Nam


A.  Kết hợp đấu tranh chính trị với quân sự 
B. Mềm dẻo trong chính sách đối ngoại.

C.  Kết hợp đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính trị
D. Mở rộng quan hệ quốc tế

Câu 31: Hội nghị Trung ương Đảng 11-1939 đã đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng của Đảng đó là


A.  Đặt vấn đề dân tộc cho toàn cõi Đông Dương 

B. Giải quyết kịp thời vấn đề ruộng đất cho nông dân

C. Xác định kẻ thù chủ yếu là phát xít Nhật

D. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

Câu 32: Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của Liên Hợp quốc là


A. Hội đồng quản thác             
B.  Hội đồng Bảo an

C. Hội đồng Kinh tế- Xã hội
D. Đại hội đồng

Câu 33: Chính phủ Pháp cử tướng Nava sang Đông Dương đảm nhiệm chức vụ gì?


A. Tổng chỉ huy quân đội Mĩ tại Đông Dương.
 
B. Chỉ huy quân đội Pháp tại Đông Dương

C.  Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương.

D. Cao ủy Pháp ở Đông Dương

Câu 34: Cơ hội lớn nhất của nước ta trước xu thế toàn cầu hóa là gì? 


A. Tiếp thu thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ 

B. Nhập khẩu hàng hóa với giá thấp

C. Xuất khẩu được nhiều mặt hàng nông sản ra thế giới.

D. Tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài.

Câu 35: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là


A. Mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến. 

B. Buộc Mĩ ngồi vào bàn đàm phán với ta tại Hội nghị Pari.

C. Buộc Mĩ chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc.

D. Buộc Mĩ tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.  
Câu 36: Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào? 


A. Chiến dịch Thượng Lào năm 1954.        
B. Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
D. Chiến dịch Việt bắc thu- đông 1947.

Câu 37: Thời cơ "ngàn năm có một” của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tồn tại trong khoảng thời gian nào?


A. Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương
 
B.  Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương

C. Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương

D. Từ trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương

Câu 38: Hình thái khởi nghĩa đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa được xác định trong hội nghị nào?


A. Hội nghị thành lập Đảng (đầu 1930). 

B. Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 6 (11-1939)


C. Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào (14 và 15/8/1945)

D. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941).

Câu 39: Một trong những chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991- 2000 là


A. Ngả về phương Tây. 

B. Thực hiện chính sách hòa bình

C. Phát triển quan hệ với các nước Châu Phi

D. Khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước Tây Âu

Câu 40: Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi” vì


A. Có 17 nước ở châu Phi đã giành được độc lập 

B. Tất cả các nước châu Phi được trao trả độc lập

C. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”

D. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất.
Đáp án

	1-D
	2-D
	3-A
	4-B
	5-B
	6-C
	7-B
	8-A
	9-B
	10-B

	11-D
	12-D
	13-C
	14-B
	15-C
	16-B
	17-A
	18-D
	19-B
	20-D

	21-C
	22-A
	23-B
	24-A
	25-D
	26-B
	27-D
	28-A
	29-A
	30-B

	31-D
	32-B
	33-C
	34-A
	35-D
	36-B
	37-B
	38-D
	39-A
	40-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án D
Mĩ đưa ra kế hoạch Mácsan ngoài việc giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh mà thông qua kế hoạch này Mĩ còn nhằm tập hợp các nước Tây Âu vào liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu.
Câu 2: Đáp án D
Giai đoạn 1930 – 1931, Đảng và nhân dân ta đấu tranh chống đế quốc và phong kiến chính vì thế khẩu hiệu mà đảng ta vận dụng là “Độc lập dân tộc” và “Ruộng đất cho dân cày”. Từ đó, phong trào đấu tranh của nhân dân cũng thực hiện đúng khẩu hiệu này, đưa phong trào 1930 – 1931 phát triển đến đỉnh cao là ở Xô viết Nghệ - Tĩnh.
Câu 3: Đáp án A
Các cuộc hành quân chủ yếu trong mùa khô 1965-1966 của quân Mĩ và quân Sài Gòn nhằm vào hai hướng chính là Đông Nam Bộ và Liên khu V.
Câu 4: Đáp án B
	Nội dung
	Cương lĩnh chính trị
	Luận cương chính trị

	A
	Đúng (mâu thuẫn gay nhất là mâu thuẫn dân tộc → cần giải quyết trước)
	Xác định mâu thuẫn cần giải quyết trước là mâu thuẫn giai cấp

	B
	Giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản

	C
	Đúng (xác định lực lượng của cách mạng là: công nhân, nông dân, tiểu tư sản tri thức, phú nông, trung tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập họ)
	Chưa xác định đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, tư sản dân tộc

	D
	Đúng (chống đế quốc và chống phong kiến)
	Chống phong kiến và chống đế quốc


Câu 5: Đáp án B
Hội nghị thành lập Đảng có sự tham gia của đại biểu hai tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng. Ngày 24-2-1930, Đông Dương Cộng sản liên đoàn mới xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 6: Đáp án C
Công ty của Bạch Thái Bưởi (Hải Phòng) từ 3 tàu chở khách lên đến 25 tàu với trọng tải 4042 tấn.

=> Công ty Bạch Thái Bưởi kinh doanh ngành tàu biển.
Câu 7: Đáp án B
Trương Định được sự ủng hộ của nhân dân, nêu cao lá cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”.
Câu 8: Đáp án A
Cũng như Mĩ và Nhật Bản, áo dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại vào sản xuất là nguyên nhân cơ bản thúc đẩy kinh tế các nước Tây Âu phát triển. Nhân tố này giúp các nước Tây Âu tăng năng suất, điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất, giúp Tây Âu vươn lên trước những tổn thất nặng nề sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 9: Đáp án B
Xuất phát từ hoàn cảnh thế giới và trong nước có sự thay đổi so với trước -> Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng (7-1936) đã có sự điều chỉnh về mục tiêu và phương pháp đấu tranh:

- Hoàn cảnh thế giới: quan trọng nhất là Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp thi hành nhiều chính sách tiến bộ.

- Hoàn cảnh trong nước: vấn đề dân sinh, dân chủ đang đặt ra cấp thiết do chính sách cai trị của Pháp khiến đời sống nhân dân khó khăn => Nhân dân sẵn sàng tham gia cuộc đấu tranh đòi tự do, cơm áo dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Câu 10: Đáp án B
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đưa ra học thuyết Truman -> đưa quan hệ đồng minh của Mĩ và Liên Xô thành quan hệ đối đầu và đi tới tình trạng chiến tranh lạnh.

- Trong khi đó, năm 1950, Liên Xô, Trung Quốc và sau đó là các nước xã hội chủ nghĩa khác thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam + Mĩ lại từng bước can thiệp sâu và dính líu vào cuộc chiến tranh Đông Dương bằng việc ủng hộ kế hoạch Rơve và viện trợ kinh tế, quân sự cho Pháp.

=> Hành động này của Mĩ đã biến cuộc chiến tranh Đông Dương mang thêm tính chất của chiến tranh lạnh.
Câu 11: Đáp án D
Trong quá trình đầu hàng từng bước của triều Nguyễn thì việc kí với thực dân Pháp Hiệp ước Hác-măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã đánh dấu kết thúc quá trình này – Việt Nam chính thức đặt dưới sự bảo hộ của Pháp.
Câu 12: Đáp án D
- Các đáp án A, B, C: đều thuộc mưu đồ của đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong chủ trương thiết lập “ấp chiến lược” trên toàn miền Nam.

- Đáp án D: Mĩ không lập “ấp chiến lược” với mục đích chính nghĩa.
Câu 13: Đáp án C
- Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều bị các nước đế quốc thực dân Âu – Mĩ xâm lược (trừ Thái Lan). Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á bị biến thành thuộc địa của quân phiệt Nhật Bản. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tất cả các quốc gia trong khu vực đều đã giành được độc lập ở những mức độ khác nhau.

- Việc giành được độc lập là biến đổi quan trọng nhất tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á bước vào xây dựng và phát triển đất nước và thực hiện liên kết khu vực (ASEAN)
Câu 14: Đáp án B
Âm mưu cơ bản của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965) là “Dùng người Việt đánh người Việt”.
Câu 15: Đáp án C
Hiến chương của Liên hợp quốc đã nêu rõ mục đích của tổ chức này là:
- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và iến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết giữa các dân tộc.
Câu 16: Đáp án B
Sự thất bại của khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX là do:
- Đáp án A, C, D: là nguyên nhân khách quan.

- Đáp án B: là nguyên nhân chủ yếu. Đây cũng là hạn chế chung, thể hiện sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Câu 17: Đáp án A
Do kế hoạch đề ra khi Pháp đang gặp khó khăn, thực dân Pháp bị thất bại trong chiến dịch biên giới thu đông năm 1950, khi ta chủ động tấn công Pháp -> Pháp bị rơi vào hoàn cảnh không còn quyền chủ đông trên chiến trường chính Bắc Bộ, bị sa lầy ở chiến tranh Đông Dương và ngày càng phụ thuôc vào Mĩ.

Trong khi đó, nội dung của kế hoạch Đờ lát là: xây đựng đội quân cơ động chiến lược mạnh, phát triển ngụy quân, tiến hành chiến tranh tổng lực nên cần mở rộng lực lượng.

=> Vừa củng cố và mở rộng lực lượng là điểm hạn chế của kế hoạch Đờ Lát. 
Câu 18: Đáp án D
Do kế hoạch đề ra khi Pháp đang gặp khó khăn, thực dân Pháp bị thất bại trong chiến dịch biên giới thu đông năm 1950, khi ta chủ động tấn công Pháp -> Pháp bị rơi vào hoàn cảnh không còn quyền chủ đông trên chiến trường chính Bắc Bộ, bị sa lầy ở chiến tranh Đông Dương và ngày càng phụ thuôc vào Mĩ.

Trong khi đó, nội dung của kế hoạch Đờ lát là: xây đựng đội quân cơ động chiến lược mạnh, phát triển ngụy quân, tiến hành chiến tranh tổng lực nên cần mở rộng lực lượng.

=> Vừa củng cố và mở rộng lực lượng là điểm hạn chế của kế hoạch Đờ Lát. 
Câu 19: Đáp án B
Trong hoàn cảnh các phong trào kháng chiến của cả nước bị đàn áp dữ dội, nhiều cuộc khởi nghĩa bị thất bại, Hoàng Hoa Thám đã tìm cách giảng hóa với Pháp để có thời gian củng cố lực lượng. Tháng 1-1891, giảng hòa lần thứ nhất.

Nhằm bào toàn lực lượng, lại biết được ý đồ của Pháp đang muốn chấm dứt xung đột để tiến hành khai thác thuộc địa, Hoàng Hoa Thám đã xin giảng hòa lần thứ hai (12-1897). Bên ngoài, Đề Thám tỏ ra phục tùng theo những điều kiện của Phá những bên trong lại ngấm ngầm chuẩn bị lực lượng chống Pháp.

=> Nghĩa quân Hoàng Hoa Thám đã có hai lần giảng hòa với quân Pháp (1894, 1897) vì cần thời gian để củng cố căn cứ và xây dựng lực lượng. 
Câu 20: Đáp án D
Trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973, quân Mĩ và quân đồng minh rút dần khỏi chiến tranh để giảm xương máu của người Mĩ trên chiến trường, đồng thời tăng cường quân đội Sài Gòn nhằm tận dụng xương máu của người Việt Nam.
Câu 21: Đáp án C
- Các đáp án A, B, D: đều thuộc nội dung của Hiệp định Pari (1973).

- Đáp án C: là nội dung của Hiệp định Giơnevơ (1954) (sgk 12 trang 154).
Câu 22: Đáp án A
Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới Đó là. cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 23: Đáp án B
Trong Hiệp định Sơ bộ, Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.
Câu 24: Đáp án A
Theo nội dung của Hiệp định Giơnevơ, lực lượng kháng chiến ở Campuchia phục viên tại chỗ, không có vùng tập kết.
Câu 25: Đáp án D
- Các đáp án A, B, D: đều là đặc điểm của giai cấp nông dân Việt Nam.

- Đáp án D: là đặc điểm của giai cấp công nhân.
Câu 26: Đáp án B
Trong “Tuyên ngôn độc lập” nêu rõ: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nền nước Việt Nam độc lập”.
Câu 27: Đáp án D
- Các đáp án A, B, C: đều là ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Câu 28: Đáp án A
- Trước tình hình mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền Mĩ – Diệm ngày càng gay gắt, cách mạng đang bị tổn thất nặng nề do đạo luật 10/59.

- Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (1-1959) đã quyết định để nhân dân miền Nam dùng bạo lực cách mạng để đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm. Hội nghị nhấn mạnh: Ngoài con đường dùng bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không có con đường nào khác.

=> Hội nghị này đã để lại bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng về sử dụng bạo lực cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân. Thực tế ở giai đoạn sau, với chiến thắng “Đồng Khởi” đã chuyển cách mạng Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, sau đó kết hợp đấu tranh chính trị với quân sự.
Câu 29: Đáp án A
Sau khi giành độc lập, các nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu, tuy đạt được một số thành tựu bước đầu những chiến lược này cũng bộc lộ nhiều hạn chế, Buộc các nước này từ những năm 60-70 phải thay đổi chuyển sang chiến lược chiến lược kinh tế hướng ngoại. Sau khi thực hiện chiến lược này, bộ mặt kinh tế - xã hội của các nước này đã có sự biến đổi to lớn. Như vậy, các nước này đã có sự thay đổi chiến lược phát triển phù hợp với tình hình cụ thể của từng nước và xu thế chung của thế giới. Tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân cao hơn nông nghiệp, mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh.

=> Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam cần phải đề ra chiến lược phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm riêng của đất nước và xu thế chung của thế giới.
Câu 30: Đáp án B
Sau năm 1945, Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, trong đó quan trọng nhất là giặc ngoại xâm. Để có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng và hạn chế đến mức thấp nhất hoạt động chống phá của kẻ thù, bên cạnh việc tiến hành kháng chiến ở miền Nam, đảng ta đã chủ trương nhân nhượng một số quyền lợi cho quân Trung Hoa Dân Quốc, tránh một lúc phải đối phó với hai kẻ thù. Sự mềm dẻo trong chính sách đối ngoại này đã giúp Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn.

Hiện nay, trong tình hình quan hệ quốc tế đang diễn ra đa dạng và phức tạp, để bảo vệ đất nước và nâng cao vị thế
Câu 31: Đáp án D
Hội nghị Trung ương Đảng 11-1939 đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng của Đảng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước.
Câu 32: Đáp án B
Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là cơ quan trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 33: Đáp án C
Ngày 7-5-1953, được sự thỏa thuận của Mĩ, Chính phủ Pháp cử tướng Nava làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương.
Câu 34: Đáp án A
- “Toàn cầu hóa” là cơ hội mang tính lịch sử, cơ hội lớn cho sự phát triển của tất cả các nước, nhất là các nước đang phát triển.

- Xu thế của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, mở rộng hội nhập, tăng cường hợp tác, tham gia vào liên minh khu vực và thế giới. Vì thế, các nước đang phát triển có thể khai thác nguồn đầu tư khoa học – công nghệ từ các nước khác theo phương châm đi tắt, đón đầu, rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất nước. Các nước cần tranh thủ thời cơ và những thuận lợi đó, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.
Câu 35: Đáp án D
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là gì có ý nghĩa lớn nhất là làm lung lay ý chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược, tức thừa nhận thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Đây là điều kiện quan trọng buộc Mĩ phải đến Hội nghị Pari để bàn về việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Câu 36: Đáp án B
-  Chiến dịch Biên giới, với việc Pháp thực hiện kế hoạch Rơve đã gây cho ta nhiều khó khăn. Để khắc phục những khó khăn này, tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ đã quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên. Sáng sớn 16-9-1950, các đơn vị quân đội ta nổ súng mở đầu chiến dich bằng trận đánh vào vị trí Đông Khê.

=> Chiến dịch Biên giới là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)
Câu 37: Đáp án B
Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật. Vì nếu như nhân dân Việt Nam nổi dậy giành chính quyền khi quân Đồng minh đã vào tức là Việt Nam đang vi phạm luật pháp quốc tế và chính quyền được lập ra cũng không được coi là hợp pháp.

Câu 38: Đáp án D
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.
Câu 39: Đáp án A
Chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000 là: ngả về phương Tây với hi vọng nahan được sự ủng hộ về chỉnh trị và viện trợ về kinh tế. Đồng thời, khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.
Câu 40: Đáp án A
Năm 1960 ghi nhận là “Năm Châu Phi” với 17 nước được trao trả độc lập.
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